Mẫu số: 01-ĐKTĐ-ĐVHT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 
(Dành cho đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai
theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu)
☐ Đăng ký lần đầu 	☐ Đăng ký thay đổi	 ☐Thay đổi lần thứ:...

☐ Tập đoàn đa quốc gia thuộc đối tượng áp dụng quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT)
☐ Tập đoàn đa quốc gia thuộc đối tượng áp dụng quy định về tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu (IIR)
	1. Thông tin Tập đoàn đa quốc gia:

	1a. Tên Công ty mẹ tối cao: ………………………………………………………………………………

	1b. Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp (hoặc tương tự) của Công ty mẹ tối cao:...

	1c. Tên Liên doanh, Công ty mẹ có sở hữu thiểu số: …………………………………………………

	1d. Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp (hoặc tương tự) của Liên doanh, Công ty mẹ có sở hữu thiểu số: ………………………………………………………………………………………

	2. Thông tin đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai:

	2a. Tên đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai: ……………………………………………………

	2b. Mã số thuế đã được cấp tại Việt Nam: …………………………………………………………

	3. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

	3a. Tên: ………………………………………………………………………………………

	3b. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………

	3c. Hợp đồng đại lý thuế: Số ……………………………            Ngày: ……………………………

	4. Địa chỉ trụ sở của đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai
	
	5. Địa chỉ nhận thông báo của Cơ quan thuế của đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai

	4a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:
	
	5a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:

	4b. Xã/ phường/đặc khu:
	
	5b. Xã/ phường/đặc khu:

	4c. Tỉnh/Thành phố:
	
	5c. Tỉnh/Thành phố:

	4d. Điện thoại:                          /Fax:
Email:
	
	5d. Điện thoại:                               /Fax:
Email:


	6. Năm tài chính của Công ty mẹ tối cao, Liên doanh, Công ty mẹ có sở hữu thiểu số: Từ……/……... đến …../………..

	7. Thông tin người đại diện theo pháp luật của đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai:

	7a. Tên: ……………………………
7b. Số định danh cá nhân: ……………………………
7c. Địa chỉ nơi thường trú: ……………………………
7d. Thông tin khác
Điện thoại: …………………………… Email: ……………………………


Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai.

	NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ……………………
Chứng chỉ hành nghề số ……….
	..... ngày.../.../......
ĐƠN VỊ HỢP THÀNH CHỊU TRÁCH NHIỆM KÊ KHAI
hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ HỢP THÀNH
CHỊU TRÁCH NHIỆM KÊ KHAI
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/
Ký điện tử)




HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 01-ĐKTĐ-ĐVHT

Đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai phải tích chọn 01 ô để xác định tờ khai là đăng ký lần đầu hay thay đổi thông tin đăng ký.
Đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai phải tích chọn vào ô thích hợp để xác định quy định về thuế tối thiểu toàn cầu Tập đoàn đa quốc gia áp dụng (được chọn nhiều hơn 01 lựa chọn) tại Việt Nam trước khi kê khai vào phần thông tin chi tiết.
Thông tin chi tiết gồm:
1. Thông tin Tập đoàn đa quốc gia:
- Tên Công ty mẹ tối cao: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên tổ chức theo Quyết định thành lập hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc quốc gia nơi Công ty mẹ tối cao cư trú cấp.
- Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp (hoặc tương tự) của Công ty mẹ tối cao: Ghi rõ mã số thuế do cơ quan thuế Việt Nam đã cấp cho Công ty mẹ tối cao. Trường hợp Công ty mẹ tối cao cư trú ngoài Việt Nam thì ghi rõ mã số doanh nghiệp (hoặc tương tự) tại quốc gia nơi thành lập của Công ty mẹ tối cao.
- Tên Liên doanh, Công ty mẹ có sở hữu thiểu số: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên Liên doanh, Công ty mẹ có sở hữu thiểu số thuộc đối tượng áp dụng của quy định QDMTT theo Quyết định thành lập hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc quốc gia nơi cư trú cấp.
- Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp (hoặc tương tự) của Liên doanh, Công ty mẹ có sở hữu thiểu số: Ghi rõ mã số thuế do cơ quan thuế Việt Nam đã cấp cho Liên doanh, Công ty mẹ có sở hữu thiểu số. Trường hợp Liên doanh, Công ty mẹ có sở hữu thiểu số cư trú ngoài Việt Nam thì ghi rõ mã số doanh nghiệp (hoặc tương tự) tại quốc gia nơi thành lập của Công ty mẹ tối cao.
2. Thông tin đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai:
- Tên đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên tổ chức theo Quyết định thành lập hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp.
- Mã số thuế đã được cấp của đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai: Ghi rõ mã số thuế đã được cơ quan thuế Việt Nam cấp theo quy định pháp luật về quản lý thuế Việt Nam.
3. Thông tin đại lý thuế: Ghi đầy đủ các thông tin của đại lý thuế trong trường hợp Đại lý thuế ký hợp đồng với đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai để thực hiện thủ tục đăng ký thuế thay cho đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai theo quy định pháp luật về quản lý thuế.
4. Địa chỉ trụ sở của đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai: Ghi rõ địa chỉ của đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại/số Fax. Đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai phải kê khai đầy đủ, chính xác thông tin email. Địa chỉ email này dùng làm tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử.
5. Địa chỉ nhận thông báo thuế: Nếu đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai là tổ chức có địa chỉ nhận các thông báo của cơ quan thuế khác với địa chỉ của trụ sở chính tại chỉ tiêu 4 nêu trên thì ghi rõ địa chỉ nhận thông báo thuế để cơ quan thuế liên hệ.
6. Năm tài chính của Công ty mẹ tối cao, Liên doanh, Công ty mẹ có sở hữu thiểu số: Ghi rõ từ ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch hoặc năm tài chính mà Công ty mẹ tối cao lập Báo cáo tài chính hợp nhất.
Trường hợp đối tượng đăng ký thuế là đơn vị chịu trách nhiệm kê khai của Liên doanh không phải thành viên của Tập đoàn liên doanh, Công ty thành viên thuộc Tập đoàn liên doanh, Đơn vị hợp thành của Tập đoàn con có công ty mẹ tối cao là chủ sở hữu thiểu số, Đơn vị hợp thành có công ty mẹ tối cao là chủ sở hữu thiểu số không phải là thành viên của Tập đoàn con có công ty mẹ tối cao là chủ sở hữu thiểu số thì điền năm tài chính của Liên doanh/Công ty mẹ có sở hữu thiểu số.
7. Thông tin người đại diện theo pháp luật của đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai: Kê khai thông tin chi tiết của người đại diện theo pháp luật của đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai.

M ẫ u s ố : 01 - ĐKTĐ - ĐVHT   C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ   NGHĨA VI Ệ T NAM   Đ ộ c l ậ p  -   T ự   do  -   H ạ nh phúc   _______________________     T Ờ   KHAI   ĐĂNG KÝ/THAY Đ Ổ I THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THU Ế     (Dành cho đơn v ị   h ợ p thành ch ị u trách nhi ệ m kê khai   theo quy đ ị nh v ề   thu ế   t ố i thi ể u toàn c ầ u)   ☐   Đăng ký l ầ n đ ầ u    ☐   Đăng ký thay đ ổ i     ☐ Thay đ ổ i l ầ n th ứ :...     ☐   T ậ p đoàn đa qu ố c gia thu ộ c đ ố i tư ợ ng áp d ụ ng quy đ ị nh v ề   thu ế   thu nh ậ p doanh nghi ệ p b ổ   sung  t ố i thi ể u n ộ i đ ị a đ ạ t chu ẩ n (QDMTT)   ☐   T ậ p đoàn đa qu ố c gia thu ộ c đ ố i tư ợ ng áp d ụ ng quy đ ị nh v ề   t ổ ng h ợ p thu nh ậ p ch ị u thu ế   t ố i thi ể u  (IIR)  

1. Thông tin T ậ p đoàn đa qu ố c gia:  

1a. Tên Công ty m ẹ   t ố i cao: ………………………………………………………………………………  

1b. Mã s ố   thu ế /Mã s ố   doanh nghi ệ p (ho ặ c tương t ự ) c ủ a Công ty m ẹ   t ố i cao:...  

1c. Tên Liên doanh, Công ty m ẹ   có s ở   h ữ u thi ể u s ố : …………………………………………………  

1d. Mã s ố   thu ế /Mã s ố   doanh nghi ệ p (ho ặ c tương t ự ) c ủ a Liên doanh, Công ty m ẹ   có s ở   h ữ u thi ể u s ố :  ………………………………………………………………………………………  

2. Thông tin đơn v ị   h ợ p thành ch ị u trách nhi ệ m kê khai:  

2a. Tên đơn v ị   h ợ p thành ch ị u trách nhi ệ m kê khai: ……………………………………………………  

2b. Mã s ố   thu ế   đã đư ợ c c ấ p t ạ i Vi ệ t Nam: …………………………………………………………  

3. Thông tin đ ạ i lý thu ế   (n ế u có):  

3a. Tên: ………………………………………………………………………………………  

3b. Mã s ố   thu ế : ………………………………………………………………………………………  

3c. H ợ p đ ồ ng đ ạ i lý thu ế : S ố   ……………………………            Ngày: ……………………………  

4. Đ ị a ch ỉ   tr ụ   s ở   c ủ a đơn v ị   h ợ p thành ch ị u  trách nhi ệ m kê khai   5. Đ ị a ch ỉ   nh ậ n thông báo c ủ a Cơ quan thu ế   c ủ a  đơn v ị   h ợ p thành ch ị u trách nhi ệ m kê khai  

4a. S ố   nhà, đư ờ ng ph ố , thôn, xóm:   5a. S ố   nhà, đư ờ ng ph ố , thôn, xóm:  

4b. Xã/ phư ờ ng/đ ặ c khu:   5b. Xã/ phư ờ ng/đ ặ c khu:  

4c. T ỉ nh/Thành ph ố :   5c. T ỉ nh/Thành ph ố :  

4d. Đi ệ n tho ạ i:                          /Fax:   Email:   5d. Đi ệ n tho ạ i:                               /Fax:   Email:  

6. Năm tài chính c ủ a Công ty m ẹ   t ố i cao, Liên doanh, Công ty m ẹ   có s ở   h ữ u thi ể u s ố :   T ừ ……/……... đ ế n …../………..  

7. Thông tin ngư ờ i đ ạ i di ệ n theo pháp lu ậ t c ủ a đơn v ị   h ợ p thành ch ị u trách nhi ệ m kê khai:  

7a. Tên: ……………………………   7b. S ố   đ ị nh danh cá nhân: ……………………………   7c. Đ ị a ch ỉ   nơi thư ờ ng trú: ……………………………   7d. Thông tin khác   Đi ệ n tho ạ i: …………………………… Email: ……………………………  

Tôi xin cam đoan nh ữ ng n ộ i dung trong b ả n kê khai này là đúng và ch ị u trách nhi ệ m trư ớ c pháp  lu ậ t v ề   nh ữ ng n ộ i dung đã kê khai.    

NHÂN VIÊN Đ Ạ I LÝ THU Ế   H ọ   và tên: ……………………   Ch ứ ng ch ỉ   hành ngh ề   s ố   ……….  ..... ngày.../.../......   ĐƠN V Ị   H Ợ P THÀNH CH Ị U TRÁCH NHI Ệ M KÊ KHAI   ho ặ c Đ Ạ I DI Ệ N H Ợ P PHÁP C Ủ A ĐƠN V Ị   H Ợ P THÀNH   CH Ị U TRÁCH NHI Ệ M KÊ KHAI   (Ch ữ   ký, ghi rõ h ọ   tên; ch ứ c v ụ   và đóng d ấ u (n ế u có)/   Ký đi ệ n t ử )  

   

